
Tổng số (A+B) 2.965.387 1.465.387 1.500.000

A Khối tỉnh 1.918.787 891.787 1.027.000

I Ban QLDA ĐTXD tỉnh     1.427.554      747.154       680.400 

1
Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Becamex Bình 

Phước
         11.700             100         11.600 Đang điều chỉnh thiết kế dự án

2 Các tuyến đường số 2, 3, 4, 5 và 7 KCN Đồng Xoài I          30.800             800         30.000 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

3 Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú          65.000        30.600         34.400 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

4
Nâng cấp mở rộng ĐT 753B kết nối đường Đồng Phú - 

Bình Dương
         85.000        26.300         58.700 Đang xem xét điều chỉnh phương án tuyến

5
Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước 

Hòa
       120.300        73.600         46.700 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

6
Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân 

cư phía Bắc Tỉnh lỵ
       120.000        82.000         38.000 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

7 Dự án xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam          38.800        16.300         22.500 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

8
Xây dựng và mua sắm trang thiết bị bệnh viện y học cổ 

truyền tỉnh (giai đoạn II)
         48.500        28.200         20.300 Không giải ngân hết số vốn được giao
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NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)
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9 Xây dựng cầu nối và sân vườn bệnh viện đa khoa tỉnh          20.000        16.000           4.000 Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán

10
Xây dựng khối phòng học, thư viện-trung tâm nghiên 

cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài
         46.500        25.500         21.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

11
Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công 

nghiệp Việt Kiều
         30.000        14.400         15.600 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

12
Xây dựng mương, cống thoát nước ngoài khu công 

nghiệp Tân Khai II (nối tiếp)
         30.000        21.000           9.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

13

Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông 

ngoài Khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình 

Phước (giai đoạn II)

         38.500        26.300         12.200 Không giải ngân hết số vốn được giao

14
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Chơn 

Thành II
         19.260             260         19.000 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

15

Xây dựng đường Đồng Hưu - Bàu Nàm, huyện Chơn 

Thành (Kết nối các tuyến đường Minh Thành-Bàu 

Nàm)

         63.000        34.000         29.000 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

16
Xây dựng đường Đồng Xoài - Tân Lập (vành đai phía 

Tây hồ suối Giai)
         40.000        21.700         18.300 Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân

17
Xây dựng đường kết nối ngang QL14 kéo dài ĐT 755 

nối ĐT 753
         19.000          1.000         18.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

18 Nâng cấp ĐT 741 đoạn từ cầu Thác Mẹ đến QL14C          27.800        15.800         12.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

19 Xây dựng cầu dân sinh          80.000        75.000           5.000 Không giải ngân hết số vốn được giao
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20

Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Minh Hưng - Đồng Nơ 

(3 hạng mục phát sinh, gồm: điện chiếu sáng công 

cộng, đường dây 22KVA và trạm biến áp, trồng cây 

sao đen hai bên đường)

         65.000        50.200         14.800 Không giải ngân hết số vốn được giao

21 Xây dựng Trường THPT Phú Riềng          30.000        20.000         10.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

22
 GPMB xây dựng trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo 

tỉnh 
       200.000       200.000 Đang hoàn thiện thủ tục dự án

23 Xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước          75.000        63.800         11.200 Không giải ngân hết số vốn được giao

24 Tất toán các công trình quyết toán          64.530        63.234           1.296 Không giải ngân hết số vốn được giao

25 Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025          58.864        41.060         17.804 Không giải ngân hết số vốn được giao

II Các chủ đầu tư khác        491.233      144.633       346.600 

1
Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án BOT đường Đồng 

Phú Bình Dương
       160.000       160.000 

Chuyển sang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước

2

Dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương 

trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2021-2025

         36.000                 -         36.000 Đang trình phê duyệt dự án

3 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp          20.000                 -         20.000 Chưa có khối lượng giải ngân

4

Hạ tầng khu tái định cư Lâm viên và khu dân cư Phú 

Thịnh giai đoạn 2 phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài

163.500 74.400 89.100 Không giải ngân hết số vốn được giao

5
Vốn lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật quy 

hoạch 
31.633 26.303 5.330 Không giải ngân hết số vốn được giao
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6
Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh và tổng 

khống chế truyền dẫn
15.000 5.000 10.000

Khả năng không giải ngân hết, do đang lựa chọn 

nhà thầu. 

7 Hệ thống sản xuất truyền hình và lưu trữ trung tâm 15.000 5.000 10.000
Khả năng không giải ngân hết, do đang lựa chọn 

nhà thầu. 

8
Xây dựng, nâng cấp doanh trại Bệnh xá K23 BCH 

Quân sự tỉnh
10.100 9.000 1.100 Không giải ngân hết số vốn được giao

9
Xây dựng, nâng cấp Trường Quân sự Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh
10.000 9.730 270 Không giải ngân hết số vốn được giao

10 Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh 20.000 12.000 8.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

11 Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực huyện Bù Đăng 10.000 3.200 6.800 Không giải ngân hết số vốn được giao

B Khối huyện 1.046.600 573.600 473.000

I Thành phố Đồng Xoài          97.000        60.000         37.000 

1 Xây dựng đường vào trại giam An Phước          20.000                 -         20.000 
Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

2

Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường 

Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn 

đến đường Trần Phú)

         50.000        45.000           5.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

3

Xây dựng đường Lý Thường Kiệt nối dài (đoạn từ 

đường Phú Riềng Đỏ đến đường Nguyễn Huệ, phường 

Tân Đồng)

         27.000        15.000         12.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

II Thị xã Phước Long        45.000        40.000           5.000   

1
Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã 

Phước Long
         45.000        40.000           5.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

III Thị xã Bình Long          81.100        66.100         15.000 

1
Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752 (đoạn thị xã 

Bình Long đi trường chuyên Bình Long
           8.100          6.800           1.300 Không giải ngân hết số vốn được giao

2
Xây dựng đường ĐT.752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn 

Quản
         33.000        24.300           8.700 Không giải ngân hết số vốn được giao
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3 Xây dựng trường THPT Bình Long          40.000        35.000           5.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

IV Huyện Chơn Thành          72.000        36.000         36.000 

1
Nâng cấp, mở rộng đường trục chính vào Cụm công 

nghiệp và Khu nông nghiệp công nghệ cao Nha Bích 
         72.000        36.000         36.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

V Huyện Hớn Quản          77.000        47.000         30.000 

1
Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước 

An và Tân Quan huyện Hớn Quản
         30.000        15.000         15.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

2
Xây dựng hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã An 

Khương, huyện Hớn Quản 
         27.000        22.000           5.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

3
Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân Hưng và 

Tân Quan huyện Hớn Quản
         20.000        10.000         10.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

VI Huyện Đồng Phú        126.000        21.000       105.000 

1
Xây dựng đường giao thông từ ĐT.741 vào khu công 

nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng
         40.000          5.000         35.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

2
Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu công 

nghiệp và dân cư Đồng Phú
         50.000        10.000         40.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

3
Nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân Phước-Đồng 

Tiến-Đồng Tâm huyện Đồng Phú
         36.000          6.000         30.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

VII Huyện Bù Đăng        155.000        64.000         91.000 

1 Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng 50 phòng học          70.000        35.000         35.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

2
Xây dựng Đường từ QL14 xã Đức Liễu đi ĐT755 xã 

Thống Nhất
         20.000          3.000         17.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu
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3
Xây dựng đường liên xã Phước Sơn đi Đồng Nai, 

huyện Bù Đăng (kết nối đường Vườn Chuối - Bù Lạch) 
         20.000          3.000         17.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

4
Xây dựng Trường mẫu giáo Sơn Ca xã Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng
         18.000        11.000           7.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

5
Xây dựng Khối hiệu bộ và nhà đa năng Trường THPT 

Lê Quý Đôn
         13.500          6.000           7.500 Không giải ngân hết số vốn được giao

6
Xây dựng 10 phòng học và nhà đa năng THPT Lương 

Thế Vinh
         13.500          6.000           7.500 Không giải ngân hết số vốn được giao

VIII Huyện Lộc Ninh          93.500        48.600         44.900 

1
Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện 

Lộc Ninh
         80.000        42.600         37.400 Không giải ngân hết số vốn được giao

2
Xây dựng 12 phòng học và nhà đa năng THPT Lộc 

Hiệp
         13.500          6.000           7.500 Không giải ngân hết số vốn được giao

IX Huyện Bù Đốp        158.000      106.900         51.100 

1 Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng 30 phòng học          28.000        21.000           7.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

2

Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6 km sử dụng nước sau 

thủy điện Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân 

Tiến, huyện Bù Đốp

         27.000        10.000         17.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

3
Nâng cấp mở rộng đường ĐT 759B đoạn từ xã Phước 

Thiện đi cửa khẩu Hoàng Diệu
         40.000        37.900           2.100 Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán

4
Nâng cấp đường ĐT.759B đoạn từ chợ Tân Thành đi 

Cửa khẩu Cầu Trắng
         36.000        26.000         10.000 Không giải ngân hết số vốn được giao
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5
Xây dựng Khối hiệu bộ, khối bộ môn, nhà đa năng 

Trường THPT Tân Tiến
         27.000        12.000         15.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

X Huyện Bù Gia Mập          57.000        29.000         28.000 

1 Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng 30 phòng học          42.000        21.000         21.000 
Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu

2 Xây dựng trường tiểu học Hoàng Diệu xã Phú Nghĩa          15.000          8.000           7.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

XI Huyện Phú Riềng          85.000        55.000         30.000 

1
Xây dựng cầu Long Tân-Tân Hưng kết nối 2 huyện 

Phú Riềng và Hớn Quản
         70.000        50.000         20.000 Không giải ngân hết số vốn được giao

2
Nâng cấp mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù 

Đăng
         15.000          5.000         10.000 

Khả năng giải ngân không hết vốn do đang lựa 

chọn nhà thầu
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Công ty TNHH 

MTV Cao su Bình 

Phước

Sở GD&ĐT

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở KH&ĐT
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Đài PTTH và Báo 

Bình Phước

Đài PTTH và Báo 

Bình Phước

 Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh 

 Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh 

 Công an tỉnh 

 Công an tỉnh 

UBND thành phố 

Đồng Xoài

UBND thành phố 

Đồng Xoài

UBND thành phố 

Đồng Xoài

UBND thị xã 

Phước Long

UBND thị xã Bình 

Long

UBND thị xã Bình 

Long
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UBND thị xã Bình 

Long

UBND huyện 

Chơn Thành

UBND huyện Hớn 

Quản

UBND huyện Hớn 

Quản

UBND huyện Hớn 

Quản

UBND huyện 

Đồng Phú

UBND huyện 

Đồng Phú

UBND huyện 

Đồng Phú

UBND huyện Bù 

Đăng

UBND huyện Bù 

Đăng
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UBND huyện Bù 

Đăng

UBND huyện Bù 

Đăng

UBND huyện Bù 

Đăng

UBND huyện Bù 

Đăng

UBND huyện Lộc 

Ninh

UBND huyện Lộc 

Ninh

UBND huyện Bù 

Đốp

UBND huyện Bù 

Đốp

UBND huyện Bù 

Đốp

UBND huyện Bù 

Đốp
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UBND huyện Bù 

Đốp

UBND huyện Bù 

Gia Mập

UBND huyện Bù 

Gia Mập

UBND huyện Phú 

Riềng

UBND huyện Phú 

Riềng


